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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà N uyễn   ị Lo n  

Cá   ội t ẩm n ân dân: 

1. Ôn  Đào Đứ  N  ĩ  

2. Ôn   N uyễn Đứ  Đí   

Thư ký phiên toà: Bà N uyễn   ị  uyết –   ư ký  ò  án n ân dân t àn  

p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
t  m  i  p iên tò : Bà N uyễn   ị M i - Kiểm sát viên. 

N ày 27 t án  6 năm 2019  tại trụ sở  oà án n ân dân t àn  p ố  ạ Long 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 39/2019/TLST-DS ngày  30 

t án  1 năm 2019 v    r n     p   p   n  tín dụn ” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án 

r  xét xử số 66/2018/QĐXXS -DS  n ày 15/5/2019 và Quyết  ịn   oãn p iên 

tò  số 70/QĐS -DS/2019/QĐ P -ST ngày 06/6/2019  iữ   á   ươn  sự: 

N uyên  ơn: N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N 

 Đị    ỉ: Số 198,  , p ườn  L, quận  , t àn  p ố  à Nội. 

Đại diện t eo p áp luật: Ôn  N  iêm Xuân   - C ủ tị    ội   n  quản trị. 

Đại diện t eo ủy quy n: Ôn  N uyễn Quố    –  rưởn  p òn  k á    àn  

t uộ  N ân  àn   MCP N - Chi nhánh H. (  eo Gi y ủy quy n t  m  i  tố tụn  

số 01/V.HLO-UQ ngày 15/01/2019  ủ  Giám  ố  N ân  àn   MCP N -  ó mặt 

tại p iên tò . 

Bị  ơn: Ôn  N uyễn  ăn N – sinh ngày 05/4/1976  

             Bà  à   ị T – Sinh ngày 24/8/1976. 

Cùn  trú tại:  ổ 2, k u 5, p ườn  Đ, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin . 

 ắn  mặt tại p iên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 



1   eo  ơn k ởi kiện,  á  lời k  i  ủ  n uyên  ơn,  ại diện t eo ủy 

quy n  ủ  n uyên  ơn tron  quá tr n   iải quyết vụ án và tại p iên tò  t ể  iện: 

Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T,  iện   n   ư trú tại  ổ 2, K u 4, P ườn  

Đ, TP Hạ Lon , tỉn  Quản  Nin . Gi    n  Ôn  N và Bà T  ó v y vốn tại Ngân 

hàng T C i n án   ạ Lon  v i mụ   í   sử    ữ  n à ở t eo   p   n  tín dụn  

số 08/16/BL/L N n ày 31/05/2016 ký  iữ  Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T 

v i V C i n án   ạ Lon ,  ụ t ể n ư s u: Số ti n   o v y: 100.000.000  ND, 

t ời  ạn   o v y: 48 t án , lãi su t   o v y tron   ạn là lãi su t   o v y áp dụn  

tại t ời  iểm n ận n  và  ư   tự  ộn   i u   ỉn  t eo mứ  lãi su t  ủ  V Chi 

n án   ạ Lon . C i tiết t eo Gi y    n  ị rút vốn kiêm Gi y n ận n  n ày 

31/05/2016: Số ti n  iải n ân: 100.000.000  ND, mụ   í  :    n  toán vật liệu 

xây dựn , dư n  tín   ến 21/02/2019 là: 79.680.208  ND ( ron   ó: Gố : 

68.750.000  ND; Lãi: 9.734.375  ND; Lãi p ạt: 1.195.833 VND). 

Đến năm 2017, Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T tiếp tụ  v y vốn tại V 

C i n án   ạ Lon  v i mụ   í   mu  sắm nội t  t t eo   p   n    o v y t n  

lần trun  dài  ạn số 05/17/BL/PKC n ày 18/05/2017,  ụ t ể n ư s u: Số ti n   o 

v y: 100.000.000  ND, t ời  ạn   o v y: 60 t án , lãi su t   o v y tron   ạn là 

lãi su t   o v y áp dụn  tại t ời  iểm n ận n  và  ư   tự  ộn   i u   ỉn  t eo 

mứ  lãi su t  ủ  V C i n án   ạ Lon . C i tiết t eo Gi y n ận n  số 01 n ày 

18/05/2017: Số ti n  iải n ân: 100.000.000  ND, mụ   í  :    n  toán ti n nội 

t  t, dư n  tín   ến 21/02/2019 là: 109.834.297  ND ( ron   ó: Gố : 

94.966.960  ND; Lãi: 13.862.014  ND; Lãi p ạt: 1.005.323  ND . 

 ài sản bảo  ảm   o k oản v y  ủ  ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T tại 

Ngân hàng V   i n án   ạ Lon  t eo   p   n  t ế    p quy n sử dụn    t số 

08/16/ Đ C/L N n ày 31/5/2016 là t ử    t số 26, tờ bản    số 62 tại tổ 2, k u 

5, p ườn  Đ, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin  v i diện tí   81,7m2  ư   

Ủy b n n ân dân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận quy n sử dụn    t số 

Q958312 n ày 18/11/2004, số vào sổ 6923. QSDĐ m n  tên ôn  N uyễn  ăn N 

và bà  à   ị T.  ài sản  ắn li n v i   t là 01 n ôi n à   p 4 mái n ói, tườn  

 ạ   diện tí   65m2 +  ệ t ốn   ôn  tr n  p ụ. Đăn  ký  i o dị   bảo  ảm: Đã 

 ăn  ký t ế    p tại  ăn p òn   ăn  ký quy n sử dụn    t t àn  p ố  ạ Lon  

ngày 31/5/2016.  

N ày 02/09/2017, k oản v y  ủ  Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T bắt 

 ầu quá  ạn tại V Chi n án   ạ Lon . V C i n án   ạ Lon   ã n i u lần làm 

việ  trự  tiếp và  ó văn bản yêu  ầu Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T t ự  

 iện n  ĩ  vụ trả n  nêu trên t eo   p   n  tín dụn  số 08/16/BL/L N n ày 

31/05/2016 và   p   n    o v y t n  lần trun  dài  ạn số 05/17/BL/PKC n ày 

18/05/2017. Tuy N, tín   ến n y, Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T vẫn k ôn  

t ự   iện n  ĩ  vụ trả toàn bộ n   ố , n  lãi   o V, liên tiếp vi p ạm n  ĩ  vụ  ã 

  m kết v i V,  ố t n  k ôn    p tá , k ôn  t ự   iện n  ĩ  vụ trả n  làm ản  



 ưởn  n  iêm trọn   ến quy n và l i í     p p áp  ủ  V  ây k ó k ăn l n   o 

 ôn  tá  t u   i vốn  ủ  N à nư   và quá tr n  xử lý, t u   i n   ủ  V. 

   t án  09/2017, bà  à   ị T vắn  mặt tại nơi  ư trú t  t án  9/2017, 

không thông báo cho V C i n án   ạ Lon  biết và  ến n y k ôn  biết  i  âu và 

k ôn   ó tin tứ    . N ày 26/09/2018, V C i n án   ạ Lon   ã  ó Đơn yêu  ầu 

 iải quyết việ  dân sự  /v   ôn  báo t m kiếm n ười vắn  mặt nơi  ư trú  ửi 

Tòa án N ân dân   àn  p ố  ạ Lon  và  ến n ày 23/11/2018,  ò  án N ân dân 

  àn  p ố  ạ Lon   ã r  Quyết  ịn  t ôn  báo t m kiếm n ười vắn  mặt tại nơi 

 ư trú số 09/2018/QĐ-TA. 

Căn  ứ  á  nội dun  nêu trên, tron   ơn k ởi kiện N ân  àn  V yêu  ầu:  

Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T p ải t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o V toàn 

bộ số ti n tạm tín  (do n  lãi vẫn tiếp tụ  p át sin    ến  ết n ày 21/02/2019  là: 

189.514.505  ND (bằn    ữ: Một trăm tám mươi   ín triệu, năm trăm mười bốn 

n   n, năm trăm lin  lăm   n    n  , tron   ó: N   ố : 163.716.960  ND, n  

lãi  tron   ạn: 23.596.389  ND. N  lãi quá  ạn: 2.201.156  ND.  

         ại p iên tò  V yêu  ầu bị  ơn p ải t  n  toán tổn  số ti n tín   ến n ày 

xét xử là 196.926.879   n  ( ron   ó n   ố : 163.716.960   n , n  lãi tron  

 ạn: 29.729.095   n , n  lãi quá  ạn: 3.480.824   n  . 

Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T p ải tiếp tụ  trả lãi p át sin  t eo mứ  

lãi su t t ỏ  t uận tại   p   n  tín dụn  số 08/16/BL/L N n ày 31/05/2016 và 

  p   n    o v y t n  lần trun  dài  ạn số 05/17/BL/PKC n ày 18/05/2017, kể 

t  n ày tiếp t eo  ủ  n ày  ò  án r  bản án/quyết  ịn    o  ến n ày t ự  tế Ôn  

N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T trả  ết n    o V. 

Nếu Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T k ôn  t ự   iện  oặ  t ự   iện 

k ôn   ún  n  ĩ  vụ trả n   t   V  ó quy n yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án dân sự 

xử lý tài sản bảo  ảm  ủ  Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T t eo   p   n  

t ế    p quy n sử dụn    t số 08/16/ Đ C/L N n ày 31/05/2016  ể t u   i n  

t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

Nếu số ti n t u  ư   t  việ  xử lý tài sản bảo  ảm k ôn   ủ trả n    o V 

thì V  ó quy n yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án dân sự xử lý b t kỳ tài sản nào t uộ  

quy n sở  ữu, sử dụn   ủ  Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T  ể t u   i n  

t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

2/  ại  ơn tr n  bày bị  ơn ôn  N uyễn  ăn N k ẳn   ịn  v     n  ôn  

bà  ó v y  ủ  N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N oại t ươn   iệt N m (V) theo 

 á    p   n  tín dụn  và   p   n  t ế    p tài sản mà  ại diện N ân  àn  (V) 

 ã tr n  bày tại  ò . Ôn   ũn  t    n ận số ti n v y  ủ  N ân  àn ,  á  k oản 

n   ố  và lãi  ủ    i   p   n , tài sản t ế    p, t ời  i n t  n  toán n  và n  

 iện tại  ủ  v     n  ôn   ún  n ư  ại diện N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần 

N oại t ươn   iệt N m  ã xá   ịn .  iện n y    n  ôn   ã vi p ạm k ôn  

t ự   iện  ầy  ủ và  ún   ạn  á  t ỏ  t uận tron    p   n  v  do  oàn  ản  



k ó k ăn. Do  ó   n  ý toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn k ôn   ó ý 

kiến   .    ôn  bà  à   ị T vắn  mặt tại nơi  ư trú và  ò  án N ân dân   àn  

p ố  ạ Lon   ã r  Quyết  ịn  t ôn  báo t m kiếm n ười vắn  mặt tại nơi  ư trú 

số 09/2018/QĐ-TA. Ông N xin  ư   vắn  mặt tại t t  ả  á  buổi làm việ  tại 

 ò  v i lý do  i làm ăn x . 

3/Ý kiến của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh tham gia phiên tòa:  

*  iệ  tuân t eo p áp luật tron  t ời  i n   uẩn bị xét xử:   ẩm p án 

 ư   p ân  ôn  t ụ lý  iải quyết vụ án  ã t ự   iện  ún ,  ầy  ủ  quy  ịn  tại 

Đi u 203 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

*  iệ  tuân t eo p áp luật  ủ   ội   n  xét xử tại p iên tò :  ội   n  xét 

xử  ã tuân t eo  ún   á  quy  ịn   ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự v  việ  xét xử sơ 

t ẩm vụ án. 

*   ư ký  ư   p ân  ôn   ã t ự   iện  ún  quy  ịn  tại Đi u 51 Bộ luật tố 

tụn  dân sự. 

*  iệ     p  àn  p áp luật  ủ  n ười t  m  i  tố tụn : Đối v i n uyên 

 ơn, n ười  ại diện t eo ủy quy n  ủ  n uyên  ơn, bị  ơn, n ười  ó quy n l i 

n  ĩ  vụ liên qu n  ã t ự   iện  ún  quy  ịn  tại Đi u 70, 71, 72 Bộ luật tố tụn  

dân sự.  

*    nội dun :  iệ  ký kết   p   n  tín dụn  số 08/2016/BL/LTN ngày 

n ày 31/5/2016 và   p   n  tín dụn  số 05/17/BL/PKC n ày 18/5/2017,  iữ  

ôn  N uyễn  ăn N, bà  à   ị T v i N ân  àn   MCP N là  ó t ật,   u  ư   

 á  bên t    n ận. Bị  ơn t    n ận số ti n  òn n  lại N ân  àn   p ù   p v i 

qu n  iểm  ủ  n uyên  ơn  ã tr n  bày.  ài sản  ảm bảo   o k oản v y là diện 

tí   81,7m2 và tài sản  ắn li n v i   t tại t ử    t số 26, tờ bản    số 62 tại tổ 2, 

k u 5, p ườn  Đ, t àn  p ố  ạ Lon  t eo Gi y   ứn  n ận quy n sử dụn    t 

số Q958312 do UBND t àn  p ố  ạ Lon    p n ày 18/11/2004 t eo   p   n  

t ế    p quy n sử dụn    t số 08/2016/ Đ C/L N n ày 31/5/2016 (Giá trị tài 

sản t ế    p là 242.000.000   n  . N ân  àn   ã  iải n ân  ủ số ti n   o ôn  N, 

bà T n ày 31/5/2016 và n ày 18/5/2017. Đến kỳ t  n  toán  ố , lãi ôn  N, bà T 

k ôn  trả n    o n ân  àn , k oản v y   uyển quá  ạn, n ân  àn   ôn  ố  tr  

n  n ưn  ôn  bà N, T k ôn  t ự   iện,   n  t ời vắn  mặt tại nơi  ư trú nên 

việ  n ân  àn  k ởi kiện yêu  ầu ôn  N, bà T là  ó  ăn  ứ t eo  á  Đi u 

280,282,351,352,353,357, 466 Bộ luật dân sự nên    p n ận. 

N uyên  ơn  ó yêu  ầu nếu bị  ơn k ôn  t ự   iện n  ĩ  vụ t      n  ị Cơ 

qu n t    àn  án p át mại tài sản  ể t u   i n  là  ó  ăn  ứ và p ù   p v i quy 

 ịn  tại 299, 323 Bộ luật dân sự, nên    p n ận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án  ã  ư   

xem xét tại p iên toà,  ội   n  xét xử n ận  ịn :  



[1] Qu n  ệ p áp luật và t ẩm quy n:   eo yêu  ầu k ởi kiện  ủ   N ân 

 àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V  yêu  ầu Ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T 

p ải trả số ti n v y  ố  và lãi t eo   p   n  tín dụn   ã ký kết. Do  ó xá   ịn  

Qu n  ệ tr n     p là   r n     p   p   n  tín dụn ”, t uộ  trườn    p quy 

 ịn  tại k oản 3 Đi u 26 Bộ luật tố tụn  dân sự.   eo quy  ịn  tại   iểm   k oản 

1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 39 - Bộ luật tố tụn  dân sự, vụ án t uộ  t ẩm 

quy n  iải quyết  ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố  ạ Lon . 

[2]    tố tụn : Ông N uyễn  ăn N xin  ư   vắn  mặt tại t t  ả  á  buổi 

làm việ  tại  ò  v i lý do  i làm ăn x . Bà  à   ị T  ã  ó t ôn  báo t m  

kiếm n ười vắn  mặt tại nơi  ư trú và  ò  án  ã tiến  àn  niêm yết  á  văn bản 

tố tụn  t eo quy  ịn   ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự. Căn  ứ  iểm b k oản 2 Đi u 

227 và  k oản 1,3 Đi u 228  Bộ luật tố tụn  dân sự,  ội   n  xét xử tiến  àn  

xét xử vắn  mặt bị  ơn. 

[3]    áp dụn  p áp luật: N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V  và ôn  

N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T ký kết   p   n  tín dụn  số 08/16/BL/L N 

n ày 31/05/2016 và số 05/17/BL/PKC n ày 18/05/2017,   ến n ày 02/09/2017, 

k oản v y  ủ  Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T  ã vi p ạm n  ĩ  vụ trả n , 

do  ó   ội   n  xét xử áp dụn   á  quy  ịn  và  á   i u luật  ủ  Bộ luật dân sự 

2015  ể  iải quyết vụ án. 

[4]    nội dun :  

4.1/ Xét   p   n  tín dụn  số 08/16/BL/L N n ày 31/05/2016 và số 

05/17/BL/PKC n ày 18/05/2017  ư   ký kết  iữ  N ân  àn  t ươn  mại  ổ 

p ần N (V  v i Ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T  ư   lập t àn  văn bản, trên 

 ơ sở tự n uyện xu t p át t  n u  ầu t ự  tế  ủ   á  bên, k ôn  trái p áp luật, 

 ạo  ứ  xã  ội, tuân t ủ  á  quy  ịn   ủ  p áp luật v  nội dun  và   n  t ứ , do 

vậy làm p át sin  quy n và n  ĩ  vụ,  á  bên p ải  ó trá   n iệm t ự   iện  á  

t ỏ  t uận  ã   m kết tron    p   n . 

4.2/ Ngày 31/5/2016 V  iải n ân   o bên v y t eo   p   n  tín dụn  số 

08/16/BL/L N kiêm  i y n ận n  và bản  kê rút vốn: Số ti n v y 100.000.000 

  n , v i mụ   í   v y sử    ữ  n à ở  ắn li n v i   t.   ời  ạn v y 48 t án  

kể t  n ày 31/5/2016  ến n ày 31/5/2020, lãi su t   o v y tron   ạn là lãi su t 

  o v y áp dụn  tại t ời  iểm n ận n  và  ư   tự  ộn   i u   ỉn  t eo mứ  lãi 

su t  ủ  V C i n án   ạ Lon . N ày 18/5/2017 V tiếp tụ   iải ngân cho bên 

v y t eo   p   n  tín dụn  số 05/17/BL/PKC kiêm  i y n ận n : Số ti n v y 

100.000.000   n , v i mụ   í   v y sử    ữ  n à ở  ắn li n v i   t và mu  sắm 

nội t  t, t ời  ạn v y 60 t án  kể t  n ày 18/5/2017  ến n ày 19/5/2022, lãi su t 

cho vay tron   ạn là lãi su t   o v y áp dụn  tại t ời  iểm n ận n  và  ư   tự 

 ộn   i u   ỉn  t eo mứ  lãi su t  ủ  V C i n án   ạ Lon . S u k i n ận  ủ 

ti n,  ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T   ã t ự   iện  ư   một p ần n  ĩ  vụ 

trả n  số ti n lãi tron   ạn và số ti n lãi quá  ạn là 51.810.709   n . S u  ó, ôn  

N uyễn  ăn N và Bà  à   ị T k ôn  t ự   iện  ầy  ủ n  ĩ  vụ trả lãi và  ố , 

vi p ạm  ịn  kỳ trả n , vi p ạm   p   n  tín dụn  và k ế ư   n ận n   ã ký 



kết. P í  N ân  àn   ã n i u lần t ôn  báo yêu  ầu  ôn  N uyễn  ăn N và Bà 

 à   ị T t  n  toán n  n ưn   á  bị  ơn k ôn    p tá  tron  quá tr n  V yêu 

 ầu t ự   iện  á  biện p áp xử lý n . Xét t  y v     n  ôn  N uyễn  ăn N và 

Bà  à   ị T   ã vi p ạm n  ĩ  vụ trả ti n  ố  và lãi  ủ  bên v y t eo t oả t uận 

tại  á    p   n  tín dụn  nói trên, nên  ần buộ  ôn  bà ôn  N uyễn  ăn N và 

Bà  à   ị T  p ải tiếp tụ  t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o N ân  àn . 

 Xét  á  k oản n  mà N ân  àn  yêu  ầu bà ôn  N uyễn  ăn N và Bà  à 

  ị T p ải t  n  toán tổn  số ti n n   ố , ti n n  lãi  ủ    p   n  tín dụn    ến  

n ày 27/6/2019 v i tổn  số ti n 196.926.879   n  ( ron   ó n   ố : 

163.716.960   n , n  lãi tron   ạn: 29.729.095   n , n  lãi quá  ạn: 3.480.824 

  n  . Cá  k oản n  này trên  ơ sở  á    ứn   ứ do N ân  àn   un    p và  iải 

tr n  tại p iên tò  là  ó  ăn  ứ nên    p n ận. 

4.3/  N ày 31/5/2016, N ân  àn  và ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T ký 

  p   n  t ế    p tài sản số 08/16/ Đ C/L N n ày 31/5/2016 v i nội dun : 

ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T dùn  tài sản t uộ  quy n sử dụn , quy n sở 

 ữu  ủ  m n  là Quy n sử dụn  81,7m2    t ở và toàn bộ tài sản   ắn li n v i   t 

tại  ị    ỉ: tổ 2, k u 5, p ườn  Đ, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin ( ư   

Ủy b n n ân dân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận quy n sử dụn    t số 

Q958312 n ày 18/11/2004, số vào sổ 6923, tài sản  ắn li n v i   t là 01 n ôi 

n à   p 4 mái n ói, tườn   ạ   diện tí   65m2 +  ệ t ốn   ôn  tr n  p ụ m n  

tên ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T  ư    ăn p òn   ăn  ký quy n sử dụn  

  t t àn  p ố  ạ Lon  xá  n ận n ày 31/5/2016  ể  ảm bảo n  ĩ  vụ trả n    o 

  p   n  tín dụn  số 08/16/BL/L N n ày 31/5/2016 và   p   n  tín dụn  số 

05/17/BL/PKC n ày 18/5/2017  ã ký  iữ  N ân  àn  v i ôn  N uyễn  ăn N và 

bà  à   ị T.   p   n  t ế    p tài sản trên  ã t ự   iện  ầy  ủ t ủ tụ   ôn  

  ứn  và  ăn  ký  i o dị   bảo  ảm t eo  ún  quy  ịn   ủ  p áp luật Đi u 298, 

317 -  Bộ luật dân sự, k oản 3 Đi u 188 Luật Đ t Đ i, nên   p   n  t ế    p 

này là   p p áp.  ại t ời  iểm xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ n ày 16/4/2019 tài sản 

t ế    p k ôn   ó sự biến  ộn  so v i t ời  iểm t ế    p.  ron  trườn    p ôn  

N uyễn  ăn N và bà  à   ị T k ôn  trả n    o N ân  àn , t eo quy  ịn  tại 

Đi u 323, 299 - Bộ luật dân sự  và t eo t ỏ  t uận tron    p   n  t ế    p t   

tài sản t ế    p nói trên sẽ  ư   xử lý  ể t u   i n    o N ân  àn  N ân  àn  

t ươn  mại  ổ p ần N oại t ươn   iệt N m (V). 

4.4/    sự p ân tí   trên và t eo quy  ịn  tại Đi u 95 Luật  á  tổ   ứ  tín 

dụn  năm 2010, yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V) là 

có căn  ứ  ể    p n ận  

4.5/ Tuy  N ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T (  i t àn  viên    u t  m 

 i  ký kết   p   n  v i tư  á   là bên v y,  ó quy n và n  ĩ  vụ  á n ân  ối 

v i N ân  àn  (Bên   o v y  n  n  n  u,  ùn  sử dụn    un  vốn v y, do  ó 

ngoài n  ĩ  vụ  á n ân t   ôn  N và bà T p ải liên   i   ịu trá   n iệm trả n  

  o N ân  àn ,   n  t ời p ải liên   i   ịu trá   n iệm nộp án p í dân sự sơ 



t ẩm; n  ĩ  là ôn  N p ải   ịu  ả n  ĩ  vụ  ủ  bà T và n ư   lại bà T p ải   ịu 

 ả n  ĩ  vụ  ủ  ôn  N. Cụ t ể   i  t eo p ần, ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị 

T mỗi n ười p ải trả   o N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V) là 98.463.439 

  n  (C ín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi b  n àn, bốn trăm b  mươi   ín 

  n  . 

[5]    án p í: Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N 

(V    ư    ò  án    p n ận nên ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T p ải liên   i 

  ịu trá   n iệm nộp toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm.  rả lại N ân  àn   toàn bộ 

ti n tạm ứn  án p í  ã nộp.  

[6]    quy n k án   áo  ối v i bản án: Cá   ươn  sự  ư   quy n k án  

 áo bản án t eo quy  ịn  tại Đi u 271, 272 và Đi u 273 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

    á  lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào: K oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 

Đi u 39, Đi u 147,  iểm b k oản 2 Đi u 227 và k oản 1,3 Đi u 228, Đi u 271, 

272 và Đi u 273 - Bộ Luật tố tụn  dân sự ;  Đi u 95 Luật  á  tổ   ứ  tín dụn  

2010; Đi u 298, 299, Đi u 317, Đi u 323 - Bộ luật dân sự; k oản 3 Đi u 188 

Luật Đ t Đ i; N  ị quyết 326/2016/UB  Q 14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

  ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u nộp quản lý và sử 

dụn  án p í và lệ p í  ò  án. 

 uyên xử: 

C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn 

Buộ  ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T p ải liên   i trả   o N ân  àn  

t ươn  mại  ổ p ần N (V  tổn  số ti n tín   ến  n ày 27/6/2019 là 196.926.879 

  n  (Một trăm   ín mươi sáu triệu,   ín trăm   i mươi sáu n àn, tám trăm bẩy 

mươi   ín   n  .  ron   ó n   ố : 163.716.960   n  (Một trăm sáu mươi b  

triệu, bẩy trăm mười sáu n àn,   ín trăm sáu mươi   n  , n  lãi tron   ạn: 

29.729.095   n  (  i mươi   ín triệu, bẩy trăm   i mươi   ín n àn, k ôn  trăm 

  ín mươi lăm   n  , n  lãi quá  ạn: 3.480.824   n  (B  triệu, bốn trăm tám 

mươi n àn, tám trăm   i mươi tư   n  .                                         

 C i  t eo p ần, ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T mỗi n ười p ải trả   o 

N ân  àn  98.463.439   n  (C ín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi b  n àn, 

bốn trăm b  mươi   ín   n  .                       

Kể t  n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm v     n  ôn  N uyễn  ăn N 

và bà  à   ị T  òn p ải tiếp tụ    ịu k oản ti n lãi quá  ạn  ủ  số ti n n   ố  

  ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận tron    p   n  tín 

dụn  số 08/16/BL/L N n ày 31/5/2016 và   p   n  tín dụn  số 05/17/BL/PKC 

n ày 18/5/2017   o  ến k i t  n  toán xon  k oản n   ố . Lãi su t mà v  

   n  ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o N ân 

 àn    o v y t eo bản án  ủ   oà án  ũn  sẽ  ư    i u   ỉn    o p ù   p v i 

sự  i u   ỉn  lãi su t  ủ  N ân  àn    o v y. 



 iếp tụ  duy tr    p   n  t ế    p tài sản số số 08/16/ Đ C/L N n ày 

31/5/2016 ( ài sản t ế    p là Quy n sử dụn  81,7m2    t ở và toàn bộ tài sản  

 ắn li n v i   t tại  ị    ỉ: tổ 2, k u 5, p ườn  Đ, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  

Quản  Nin ( ư   Ủy b n n ân dân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận 

quy n sử dụn    t số Q958312 n ày 18/11/2004, số vào sổ 6923, tài sản  ắn li n 

v i   t là 01 n ôi n à   p 4 mái n ói, tườn   ạ   diện tí   65m2 +  ệ t ốn  

 ôn  tr n  p ụ m n  tên ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T  ể  ảm bảo t i  àn  

án. 

Kể t  n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật, nếu ôn  N uyễn  ăn N và bà Hà 

  ị T k ôn  t ự   iện  oặ  t ự   iện k ôn   ún  n  ĩ  vụ trả n , t   N ân 

 àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V   ó quy n yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án xử lý tài 

sản t ế    p trên  ể t u   i n . 

 ron  trườn    p p át mãi tài sản  ảm bảo k ôn   ủ  ể t  n  toán n  t   

ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T  ó trá   n iệm tiếp tụ  t ự   iện việ   oàn 

trả  á  k oản ti n n   ố  và lãi p át sin    o  ến k i t t toán xon  k oản n    o 

N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V).  

 rườn    p quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Đi u 2 Luật   i 

 àn  án dân sự t   n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự 

 ó quy n t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Đi u 6, 7 và 9 Luật   i 

 àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Đi u 30 

Luật t i  àn  án dân sự. 

6     án p í dân sự sơ t ẩm: Buộ  ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T p ải 

liên   i   ịu ti n án p í dân sự sơ t ẩm số ti n là                                   9.846.343 

  n  (C ín triệu, tám trăm bốn mươi sáu n àn, b  trăm bốn mươi b    n  .  

C i  t eo p ần: ôn  N uyễn  ăn N và bà  à   ị T mỗi n ười nộp 

4.923.171  n  (Bốn triệu,   ín trăm   i mươi b  n àn, một trăm bẩy mươi một 

  n  . 

 oàn trả lại ti n tạm ứn  án p í   o N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần N (V) 

 ã nộp 3.685.000   n  (B  triệu, sáu trăm tám mươi năm n àn   n   t eo Biên 

lại t u ti n số 0000672 n ày  30/01/2019 tại   i  ụ    i  àn  án dân sự t àn  

p ố  ạ Lon . 

 7     quy n k án   áo: 

 n xử  ôn  k  i sơ t ẩm, báo   o n uyên  ơn biết  ư   quy n k án   áo 

bản án tron   ạn 15 n ày kể t  n ày tuyên án. Bị  ơn  ư   quy n k án   áo bản 

án trong hạn 15 n ày kể t  n ày n ận  ư   bản án  oặ  kể t  n ày niêm yết bản 

án./. 

 



Nơi nhận: 

-  ò  án n ân dân tỉn  Quản  Nin ; 

-  iện kiểm sát n ân dân  p.  ạ Lon ; 

-  iện kiểm sát n ân dân tỉn  Quản  Nin ; 

- N uyên  ơn, bị  ơn,  

- Cơ qu n t i  àn  án dân sự  P.  ạ Lon ; 

- Lưu    sơ, văn p òn ; 

 

 

 

  

  T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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